
NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Sa Thị Phượng 

Hội thẩm nhân dân:    Bà Lê Thị Thanh Huấn 

  Bà Lê Thị Minh Thủy 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Vũ Th Tùng - Cán bộ Toà án nhân dân quận 

Thanh Xuân. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên toà: Bà Lý Thị Mai 
Phương - Kiểm sát viên. 
 Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

259/2019/HSST ngày 10 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo: 
          TRẦN LIÊN H                               Sinh năm: 1976 

Đăng kí HKTT: tổ 8 phường T, quận T, Hà Nội; Chỗ ở: P205 A8 ngách 1/58 Hoàng 

Đạo Thành, phường K, quận T, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo : Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Con ông: Trần Văn Kh 

(đã chết); Con bà : Lê Thị Hồng V ; Bị cáo có 3 con; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: 

Bị cáo có 01 tiền sự: Năm 1991, công an quận Đống Đa, TP Hà Nội bắt về hành vi Cướp 

tài sản công dân. 01 tiền án: Ngày 25/7/2014, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội 

xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ra trại ngày 13/1/2015 (án đã được xóa); Danh 

chỉ bản số 369 lập ngày 29/9/2019 tại CA Thanh Xuân. Bị cáo bị tạm giữ ngày 26/9/2019. 

Tạm giam ngày 5/10/2019. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trạm tạm giam số 2 – CATP 

Hà Nội. 

           Người bị hại:    Chị Trần Thị Hoài L                  Sinh năm: 1998 

           Địa chỉ: Ngõ 196 Lĩnh Nam, phường L, quận H, thành phố Hà Nội. (Vắt mặt) 

 

NHẬN THẤY 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN THANH XUÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
====== o0o ====== 

Bản án số: 247/2019/ HSST 
                Ngày:  30/12/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

===== *** ====== 
 



Bị cáo Trần Liên H bị Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố về hành vi 
phạm tội như sau: Khoảng 9 giờ ngày 26/9/2019, Trần Liên Hương đi xe máy Honda Lead 
màu vàng đeo BKS 30K3-0912 đến cửa hàng “Hàng Nhật nội địa” địa chỉ số 53 Phương 
Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội mua sữa. Tại đây, H gặp 
chị Trần Thị Hoài L là nhân viên bán hàng, H hỏi mua một thùng sữa nhãn hiệu Meiji. 
Trong lúc đợi chị L vào kho kiểm hàng, lấy sữa thì H phát hiện thấy trên ghế nhựa màu 
xanh phía sau bàn thu ngân của cửa hàng có 01 điện thoại di động OPPO F9 vỏ màu tím, 
ốp lưng tối màu của chị L nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. H dùng tay phải lấy chiếc điện 
thoại trên bỏ vào túi quần bên phải phía sau rồi đi ra ngoài cửa hàng định lùi xe bỏ chạy. 
Vừa lùi xe ra khỏi cổng bị chị L đuổi kịp và giữ lại. Cùng lúc đó tổ công tác công an 
phường Phương Liệt làm nhiệm vụ phát hiện và yêu cầu kiểm tra hành chính H, H khai 
vừa trộm cắp 01 điện thoại di động OPPO F9 của chị L và tự giác giao nộp chiếc điện thoại 
trên. Chị L xác nhận là điện thoại của mình bị mất. Tổ công tác đã đưa H về trụ sở giải 
quyết. 

Cơ quan công an thu giữ:  
- 01 (một) mũ bảo hiểm dạng lưỡi chai; 
- 01 áo chống nắng màu xám, áo có mũ chùm đầu, có khóa kéo màu hồng; 
- 01 (một) khẩu trang có hai mặt, một mặt màu xanh, một mặt màu trắng; 
- 01 (một) điện thoại di động OPPO F9; 
- 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu vàng BKS 30K3-0912 số khung 

RLHJF24029Y527707, số máy JF24E0144943. 
Tại cơ quan điều tra, Trần Liên H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như trên. 
Tại bản kết luận định giá số 483 ngày 30/9/2019 của Hội đồng định giá thường 

xuyên tài sản trong tố tụng hình sự quận Thanh Xuân kết luận: 01 điện thoại di động OPPO 
F9 đã qua sử dụng có giá là 3.000.000 đồng. 

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trao trả chiếc điện thoại di động OPPO F9 cho 
chị Trần Thị Hoài L, chị L đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì.  

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu vàng đeo BKS 30K3-0912 số 
khung RLHJF24029Y527707, số máy JF24E0144943 qua xác minh như sau: Chiếc biển 
kiểm soát 30K3-0912 là của xe bốn bánh đăng kí sở hữu mang tên anh Phạm Văn Nấu, địa 
chỉ tại số 510 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện anh Nấu vắng mặt tại nơi cư trú. 
Đối với xe máy có số khung RLHJF24029Y527707, số máy JF24E0144943 qua giám định 
là nguyên thủy của xe Honda Lead màu vàng đen bạc có biển kiểm soát 34B1-604.28, 
đăng kí xe mang tên Đoàn Bá Quyết. Ông Quyết trình bày mua xe khoảng năm 2012 đến 



tháng 9/2013 thì bị mất trộm, không trình báo cơ quan công an, giấy tờ xe cũng đã bị thất 
lạc. Cơ quan CSĐT công an quận Thanh Xuân đã tách hồ sơ tài liệu liên quan đến chiếc xe 
máy nhãn hiệu Honda Lead màu vàng đeo BKS 30K3-0912 số khung 
RLHJF24029Y527707, số máy JF24E0144943 để điều tra làm rõ sau. 

Tại bản cáo trạng số 242/Ct-VKS ngày 29/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận 
Thanh Xuân truy tố Trần Liên H phạm tội “ Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ 
luật hình sự. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa, sau khi phân 
tích đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 và khoản 2 
Điều 51 Bộ luật hình sự. Áp dụng Điều 106, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 
Áp dụng: Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 
30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 
Tòa án, xử phạt: Bị cáo Trần Liên H từ 08 tháng đến 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
26/9/2019. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) mũ bảo hiểm dạng lưỡi chai có 
màu đỏ (đã qua sử dụng); 01 (một) áo chống nắng màu xám, áo có mũ trùm đầu, có khóa 
kéo màu hồng (đã qua sử dụng);  01 (một) khẩu trang có hai mặt, một mặt màu xanh, một 
mặt màu trắng (đã qua sử dụng). Các vật chứng trên đã được niêm phong hiện đang được 
thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân. 

Bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung 
là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về án phí: Bị cáo Trần Liên H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện ý kiến của kiểm 
sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 
Tại phiên tòa bị cáo Trần Liên Hương khai nhận nội dung bản cáo trạng mà vị đại 

diện Viện kiểm sát đã công bố là đúng. Qua xét hỏi và tranh luận bị cáo khai nhận là vào 
khoảng 09h00 ngày 26/9/2019, lợi dụng sự sơ hở trong việc quản lý tài sản của chị Trần 
Thị Hoài L khi chị L đang bán hàng tại cửa hàng “ Hàng Nhật nội địa” địa chỉ số 53 
Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh  Xuân, thành phố Hà Nội, bị cáo đã có 
hành vi lén lút trộm cắp 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 trị giá 
3.000.000đ. Bị cáo nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Hội đồng xét xử nhận thấy: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các 
lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với nội dung trình báo, lời khai của người 
bị hại và tang vật của vụ án mà bị cáo chiếm đoạt. Hành vi phạm tội của bị cáo và tài sản bị 



cáo chiếm đoạt đã đủ cơ sở để kết luận bị cáo Trần Liên H phạm tội “ Trộm cắp tài sản” tội 
danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chẳng những xâm phạm quyền 
sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất trật tự trị an xã hội, vì 
tham lam tư lợi muốn có tiền để tiêu sài bị cáo đã có hành vi trộm cắp tài sản của người 
khác. Bị cáo đã có 01 tiền sự và 01 tiền án, mặc dù đã được xóa nhưng cũng thể hiện bị cáo 
coi thường pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy, việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết và cần 
phải áp dụng cho bị cáo một hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cách 
ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe bị cáo và phòng ngừa 
chung. 

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét tại cơ quan điều tra và tại 
phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội 
thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là những tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự được áp dụng để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt 
cho bị cáo. 

Bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung 
là phạt tiền đối với bị cáo. 

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trao trả chiếc điện thoại di động OPPO F9 cho 
chị Trần Thị Hoài L, chị L đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử 
không xem xét. 

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu vàng đeo BKS 30K3-0912 số 
khung RLHJF24029Y527707, số máy JF24E0144943 qua xác minh như sau: Chiếc biển 
kiểm soát 30K3-0912 là của xe bốn bánh đăng kí sở hữu mang tên anh Phạm Văn Nấu, địa 
chỉ tại số 510 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện anh Nấu vắng mặt tại nơi cư trú. 
Đối với xe máy có số khung RLHJF24029Y527707, số máy JF24E0144943 qua giám định 
là nguyên thủy của xe Honda Lead màu vàng đen bạc có biển kiểm soát 34B1-604.28, 
đăng kí xe mang tên Đoàn Bá Quyết. Ông Quyết trình bày mua xe khoảng năm 2012 đến 
tháng 9/2013 thì bị mất trộm, không trình báo cơ quan công an, giấy tờ xe cũng đã bị thất 
lạc. Cơ quan CSĐT công an quận Thanh Xuân đã tách hồ sơ tài liệu liên quan đến chiếc xe 
máy nhãn hiệu Honda Lead màu vàng đeo BKS 30K3-0912 số khung 
RLHJF24029Y527707, số máy JF24E0144943 để điều tra làm rõ sau  nên Hội đồng xét xử 
không xem xét. 

Đối với 01 (một) mũ bảo hiểm dạng lưỡi chai; 01 (một) áo chống nắng;  01 (một) 
khẩu trang có hai mặt, một mặt màu xanh, một mặt màu trắng là tài sản của bị cáo không 



liên quan đến hành vi phạm tội, bị cáo không có yêu cầu trả lại vì không còn giá trị sử 
dụng nên cần quyết định tịch thu tiêu hủy. 

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. 
Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
Từ những nhận định trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
Tuyên bố: Bị cáo Trần Liên H phạm tội “ Trộm cắp tài sản” 
Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 
Áp dụng: Điều 106; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 
Áp dụng: Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 
lệ phí Tòa án. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Liên H 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
26/9/2019. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) mũ bảo hiểm dạng lưỡi chai có màu 
đỏ (đã qua sử dụng); 01 (một) áo chống nắng màu xám, áo có mũ trùm đầu, có khóa kéo 
màu hồng (đã qua sử dụng);  01 (một) khẩu trang có hai mặt, một mặt màu xanh, một mặt 
màu trắng (đã qua sử dụng). Các vật chứng trên đã được niêm phong trong túi nilong dán 
kín, có chữ ký xác nhận của bị cáo Trần Liên H, hiện đang được thu giữ tại Chi cục Thi 
hành án dân sự quận Thanh Xuân, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/12/2019. 
Về án phí: Bị cáo Trần Liên H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
 Án xử công khai sơ thẩm, tuyên có mặt bị cáo, vắng mặt người bị hại. Bị cáo có 
quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại có quyền kháng 
cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ. 

 
********************* 

Nơi nhận:  

- TAND thành phố Hà Nội. 

- VKSND quận Thanh Xuân; 

- Thi hành án quận Thanh Xuân.

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                          THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                       SA THỊ PHƯỢNG 

 


